	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2022- 2023
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Ngày kiểm tra: 04/05/2023
Thời gian: 45 phút


 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Về mục tiêu:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ II lớp 6; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh quá trình học tập của mình.
2. Năng lực cần hướng tới:
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các tình huống nguy hiểm, điều chỉnh được kế hoạch tiết kiệm hợp lí.
Năng lực phát triển bản thân: Lập và thực hiện được kế hoạch tiết kiệm cho bản thân, biết cách ứng phó khi gặp các tình huống nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống. 
3. Phẩm chất:
Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả tốt.
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau:
- Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
- Quyền trẻ em
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 50%, tự luận 50%


IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
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	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm
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	TN
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	TN
	TL
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	1
	Giáo dục pháp luật
	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2
	1
	3
	1
	1
	1
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	3
	3,5

	2
	
	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	
	5
	3
	3,5
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	Quyền cơ bản của trẻ em
	3
	
	3
	
	2
	
	
	1
	8
	1
	3

	Tổng số câu 
	8
	2
	8
	1
	4
	2
	
	1
	20
	7
	 

	Tổng số điểm
	2
	1
	2
	1
	1
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	1
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	5
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	50%
	50%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	



V. BẢN ĐẶC TẢ
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi đề 1
	Vị trí câu hỏi đề 2

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nhận biết
	Nêu được khái niệm công dân, quốc tịch.
	2
	1
	C14, C20 
	B1a
	C9, C10
	B1a

	
	Thông hiểu
	Hiểu các loại giấy tờ có ghi nhận quốc tịch của một công dân. Xác định được các trường hợp là công dân nước Việt Nam
	3
	1
	C1, C16, C19 
	B1a
	C4, C11, C15
	B1a

	
	Vận dụng
	Vận dụng kiến thức đã học để xác định một người có phải là công dân nước Việt Nam không
	1
	1
	C7
	B1b
	C17
	B1b

	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Nhận biết
	Nêu được khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Nêu được các nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	3
	1
	C3, C6, C15 
	B2a
	C3, C5, C6
	B2a

	
	Thông hiểu
	Nêu và hiểu được nội dung các nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	2
	1
	C2, C11, C12,  
	B2a
	C12, C14, C20
	B2a

	
	Vân dụng
	Nêu được các việc làm và không được làm thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
	1
	1
	C5, 
	B2b
	C18
	B2b

	Quyền cơ bản của trẻ em
	Nhận biết
	Biết các quyền cơ bản, các nhóm quyền cơ bản của trẻ em, 
	3
	
	C9, C13,  
	
	C1, C2
	

	
	Thông hiểu
	Hiểu những việc được làm và không được làm dựa theo các nhóm quyền cơ bản của trẻ em
	3
	
	C8, C17, C18
	
	C8, C16, C19
	

	
	Vận dụng
	Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế 
	2
	
	C4, C10
	
	C7, C13
	

	
	Vận dụng cao
	Nhận xét, đánh giá các tình huống, dựa theo kiến thức về luật pháp đã học
	
	1
	
	B3
	
	B3
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Học sinh ghi ra bài làm chữ cái đứng đầu đáp án đúng
Câu 1. Trường hợp nào dưới đây không phải là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Trẻ em có cha, mẹ là công dân Việt Nam.
     B. Người nước ngoài nhập Quốc tịch Việt Nam.
     C. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
     D. Trẻ em nước ngoài theo cha mẹ đến sinh sống tại Việt Nam.
Câu 2.  Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là gì?
A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.			          B. Các quyền con người, quyền công dân.
C. Quyền cơ bản của công dân.			          D. Việc thực hiện quyền công dân.     
Câu 3.  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực hiện dựa theo văn bản nào?  
     A. Luật Dân sự.	     B. Hiến pháp 2013.
     C. Luật Lao động.	     D. Luật pháp.
Câu 4.  Trường THCS X, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia vào những dịp chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động học sinh được tham gia đó thể hiện nhóm quyền nào của trẻ en?  
     A. Quyền phát triển.	     B. Quyền bảo vệ.
     C. Quyền tham gia.	     D. Quyền sống còn.
Câu 5.  Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắm, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?  
     A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	     B. Quyền được tự do kinh doanh.
     C. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.	     D. Quyền tự do đi lại và cư trú.
Câu 6.  Quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền nào?  
     A. Quyền bảo vệ của trẻ em.	     B. Quyền phát triển của trẻ em.
     C. Quyền sống còn của trẻ em.	     D. Quyền tham gia của trẻ em.
Câu 7.  Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở  Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
     A. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
     B. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam.
     C. Bạn X không xác định được quốc tịch.
     D. Bạn X là người có quốc tịch Anh.
Câu 8.  Việc làm nào dưới đây không đúng với quyền trẻ em?  
     A. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em.
     B. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
     C. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
     D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
Câu 9.  Theo công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?  
     A. Bốn nhóm.	     B. Năm nhóm.
     C. Ba nhóm.	     D. Sáu nhóm.
Câu 10.  Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng quyền nào?  
     A. Quyền phát triển.	     B. Quyền bảo vệ.
     C. Quyền tham gia.	     D. Quyền sống còn.
Câu 11.  Trường hợp sau đây nào vi phạm pháp luật?  
Trường hợp 1. Tàng trữ và buôn bán ma túy.
Trường hợp 2. Người dân tham ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Trường hợp 3. Trốn thuế.
     A. Trường hợp 1, 3.	     B. Trường hợp 2, 3.
     C. Cả 3 trường hợp.	     D. Trường họp 1, 2.

Câu 12. Quyền nào dưới đây không thuộc quyền của công dân?  
     A. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.	     B. Quyền trung thành với Tổ quốc.
     C. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.	     D. Quyền xâm phạm về chỗ ở.
Câu 13.  Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền nào?  
     A. Quyền sống còn của trẻ em.	     B. Quyền tham gia của trẻ em.
     C. Quyền bảo vệ của trẻ em.	     D. Quyền phát triển của trẻ em.
Câu 14.   "Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam” được quy định ở điều mấy trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014?  
     A. Điều 16.	     B. Điều 6.	     C. Điều 5.	     D. Điều 15.
Câu 15.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền tự do đi lại và cư trú.	     B. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
     C. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.	     D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 16.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền dân sự của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.	     B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
     C. Quyền tự do đi lại và cư trú.	     D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 17.  Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền của trẻ em?  
     A. Trẻ em được quyền tìm hiểu thông tin, nên bố mẹ phải mua điện thoại mà trẻ thích.
     B. Trẻ em được đối xử công bằng, không phân biệt nam - nữ, giàu – nghèo.
     C. Trẻ em có quyền được bố mẹ đáp ứng mọi yêu cầu mà mình đưa ra.
     D. Trẻ em còn nhỏ, sức khỏe còn yếu nên không cần phải làm bất cứ việc gì.
Câu 18. Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ được gọi là gì?
A. Quyền lợi cơ bản của trẻ em.
B. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em.    
C. Bổn phận cơ bản của trẻ em. 
D. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.  
Câu 19.  Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
     B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
     C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
     D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 20.  Công dân là gì?  
     A. Người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
     B. Người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
     C. Người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
     D. Người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định
Phần II. Tự luận (5 điểm)
Bài 1 (2 điểm): 
a. Quốc tịch là gì? Quốc tịch của một người được ghi nhận ở những giấy tờ nào?
b. N được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ N quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho N ở Việt Nam. Theo em, bạn N có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
Bài 2 (2 điểm): 
a. Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Em hãy nêu 04 việc làm mà em có thể thực hiện để thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
b. Em hãy xác định ai thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các trường hợp sau?
1. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của học sinh nhưng T không tham gia vì cho rằng ý kiến của trẻ em sẽ không được thực hiện.
2. H luôn tích cực học tập và rèn luyện để sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Bài 3 (1 điểm): M là một học sinh hoạt bát, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và liên đội nhưng mẹ M lại thường ngăn cấm không cho M tham gia các hoạt động tập thể vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học.
a. Theo em, hành động của mẹ bạn M có đúng không? Vì sao?
b. Nếu là M, em sẽ làm gì để mẹ không ngăn cấm mình tham gia hoạt động tập thể?
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Học sinh ghi ra bài làm chữ cái đứng đầu đáp án đúng 
Câu 1.  Công dân là gì?  
     A. Người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định
     B. Người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
     C. Người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
     D. Người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 2. Theo công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?  
     A. Bốn nhóm.	     B. Ba nhóm.
     C. Năm nhóm.	     D. Sáu nhóm.
Câu 3.  Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở  Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
     A. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam.
     B. Bạn X không xác định được quốc tịch.
     C. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
     D. Bạn X là người có quốc tịch Anh.
Câu 4.  Trường THCS X, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia vào những dịp chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động học sinh được tham gia đó thể hiện nhóm quyền nào của trẻ en?  
     A. Quyền tham gia.	     B. Quyền phát triển.
     C. Quyền sống còn.	     D. Quyền bảo vệ.
Câu 5.  Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?  
     A. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.	     B. Quyền được tự do kinh doanh.
     C. Quyền tự do đi lại và cư trú.	     D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 6.  Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là gì?
A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.			          B. Các quyền con người, quyền công dân.
C. Quyền cơ bản của công dân.			          D. Việc thực hiện quyền công dân.     
Câu 7.  Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng quyền nào?  
     A. Quyền bảo vệ.	     B. Quyền tham gia.
     C. Quyền phát triển.	     D. Quyền sống còn.
Câu 8.  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực hiện dựa theo văn bản nào?  
     A. Luật pháp.	     B. Luật Dân sự.
     C. Hiến pháp 2013.	     D. Luật Lao động.
Câu 9.   "Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam” được quy định ở điều mấy trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014?  
     A. Điều 16.	     B. Điều 5.	     C. Điều 6.	     D. Điều 15.
Câu 10.  Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ được gọi là gì? 
A. Quyền lợi cơ bản của trẻ em.
B. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em.    
C. Bổn phận cơ bản của trẻ em. 
D. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.  
Câu 11.  Quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền nào?
     A. Quyền tham gia của trẻ em.	     B. Quyền sống còn của trẻ em.
     C. Quyền bảo vệ của trẻ em.	     D. Quyền phát triển của trẻ em.
Câu 12.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.	     B. Quyền tự do kinh doanh.
     C. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.	     D. Quyền tự do đi lại và cư trú.


Câu 13.  Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền nào?  
     A. Quyền bảo vệ của trẻ em.	     B. Quyền sống còn của trẻ em.
     C. Quyền phát triển của trẻ em.	     D. Quyền tham gia của trẻ em.
Câu 14.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền dân sự của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền tự do đi lại và cư trú.	     B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
     C. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.	     D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 15.  Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền của trẻ em?  
     A. Trẻ em được quyền tìm hiểu thông tin, nên bố mẹ phải mua điện thoại mà trẻ thích.
     B. Trẻ em có quyền được bố mẹ đáp ứng mọi yêu cầu mà mình đưa ra.
     C. Trẻ em được đối xử công bằng, không phân biệt nam - nữ, giàu – nghèo.
     D. Trẻ em còn nhỏ, sức khỏe còn yếu nên không cần phải làm bất cứ việc gì.
Câu 16.  Phương án nào dưới đây không thuộc quyền của công dân?  
     A. Quyền xâm phạm về chỗ ở.	     B. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
     C. Quyền trung thành với Tổ quốc.	     D. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
Câu 17.  Trường hợp sau đây nào vi phạm pháp luật?  
Trường hợp 1. Tàng trữ và buôn bán ma túy.
Trường hợp 2. Người dân tham ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Trường hợp 3. Trốn thuế.
     A. Trường hợp 1, 3.	     B. Cả 3 trường hợp.
     C. Trường họp 1, 2.	     D. Trường hợp 2, 3.
Câu 18. Trường hợp nào dưới đây không phải là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
     B. Trẻ em nước ngoài theo cha mẹ đến sinh sống tại Việt Nam.
     C. Trẻ em có cha, mẹ là công dân Việt Nam.
     D. Người nước ngoài nhập Quốc tịch Việt Nam.
Câu 19.  Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
     B. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
     C. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
     D. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
Câu 20.  Việc làm nào dưới đây không đúng với quyền trẻ em?  
     A. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
     B. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
     C. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
     D. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em.
Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
a. Quốc tịch là gì? Quốc tịch của một người được ghi nhận ở những giấy tờ nào?
b. N được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ N quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho N ở Việt Nam. Theo em, bạn N có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
Câu 2 (2 điểm): 
a. Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Em hãy nêu 04 việc làm mà em có thể thực hiện để thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
b. Em hãy xác định ai thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các trường hợp sau?
1. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của học sinh nhưng T không tham gia vì cho rằng ý kiến của trẻ em sẽ không được thực hiện.
2. H luôn tích cực học tập và rèn luyện để sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Câu 3 (1 điểm): M là một học sinh hoạt bát, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và liên đội nhưng mẹ M lại thường ngăn cấm không cho M tham gia các hoạt động tập thể vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học.
a. Theo em, hành động của mẹ bạn M có đúng không? Vì sao?
b. Nếu là M, em sẽ làm gì để mẹ không ngăn cấm mình tham gia hoạt động tập thể?
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Học sinh ghi ra bài làm chữ cái đứng đầu đáp án đúng 
Câu 1.  Phương án nào dưới đây không thuộc quyền của công dân?  
     A. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.	     B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
     C. Quyền xâm phạm về chỗ ở.	     D. Quyền trung thành với Tổ quốc.
Câu 2.  Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là gì?
A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.			          B. Các quyền con người, quyền công dân.
C. Quyền cơ bản của công dân.			          D. Việc thực hiện quyền công dân.     
Câu 3.   "Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam” được quy định ở điều mấy trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014?  
     A. Điều 6.	     B. Điều 5.	     C. Điều 15.	     D. Điều 16.
Câu 4.  Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền nào?  
     A. Quyền phát triển của trẻ em.	     B. Quyền sống còn của trẻ em.
     C. Quyền bảo vệ của trẻ em.	     D. Quyền tham gia của trẻ em.
Câu 5. Trường hợp nào dưới đây không phải là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Trẻ em có cha, mẹ là công dân Việt Nam.
     B. Người nước ngoài nhập Quốc tịch Việt Nam.
     C. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
     D. Trẻ em nước ngoài theo cha mẹ đến sinh sống tại Việt Nam.
Câu 6.  Việc làm nào dưới đây không đúng với quyền trẻ em?  
     A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
     B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
     C. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em.
     D. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
Câu 7.  Quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền nào? 
     A. Quyền sống còn của trẻ em.	     B. Quyền tham gia của trẻ em.
     C. Quyền bảo vệ của trẻ em.	     D. Quyền phát triển của trẻ em.
Câu 8.  Trường hợp sau đây nào vi phạm pháp luật?  
Trường hợp 1. Tàng trữ và buôn bán ma túy.
Trường hợp 2. Người dân tham ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Trường hợp 3. Trốn thuế.
     A. Cả 3 trường hợp.	     B. Trường hợp 1, 3.
     C. Trường họp 1, 2.	     D. Trường hợp 2, 3.
Câu 9.  Theo công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?  
     A. Ba nhóm.	     B. Năm nhóm.
     C. Sáu nhóm.	     D. Bốn nhóm.
Câu 10.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền dân sự của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.	     B. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
     C. Quyền tự do đi lại và cư trú.	     D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 11.  Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng quyền nào?  
     A. Quyền tham gia.	     B. Quyền sống còn.
     C. Quyền phát triển.	     D. Quyền bảo vệ.
Câu 12.  Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền của trẻ em?  
     A. Trẻ em có quyền được bố mẹ đáp ứng mọi yêu cầu mà mình đưa ra.
     B. Trẻ em được đối xử công bằng, không phân biệt nam - nữ, giàu – nghèo.
     C. Trẻ em được quyền tìm hiểu thông tin, nên bố mẹ phải mua điện thoại mà trẻ thích.
     D. Trẻ em còn nhỏ, sức khỏe còn yếu nên không cần phải làm bất cứ việc gì.


Câu 13.  Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở  Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
     A. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam.
     B. Bạn X không xác định được quốc tịch.
     C. Bạn X là người có quốc tịch Anh.
     D. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
Câu 14.  Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?  
     A. Quyền tự do đi lại và cư trú.	     B. Quyền được tự do kinh doanh.
     C. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.	     D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 15.  Công dân là gì?  
     A. Người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
     B. Người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định
     C. Người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
     D. Người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 16.  Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ được gọi là gì? 
A. Quyền lợi cơ bản của trẻ em.
B. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em.    
C. Bổn phận cơ bản của trẻ em. 
D. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.  
Câu 17.  Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
     B. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
     C. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
     D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 18.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền tự do đi lại và cư trú.	  B. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
     C. Quyền tự do kinh doanh.	  D. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
Câu 19.  Trường THCS X, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia vào những dịp chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động học sinh được tham gia đó thể hiện nhóm quyền nào của trẻ en?  
     A. Quyền sống còn.	     B. Quyền bảo vệ.
     C. Quyền tham gia.	     D. Quyền phát triển.
Câu 20.  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực hiện dựa theo văn bản nào?  
     A. Hiến pháp 2013.	     B. Luật Lao động.
     C. Luật Dân sự.	    				           D. Luật pháp.
Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
a. Quốc tịch là gì? Quốc tịch của một người được ghi nhận ở những giấy tờ nào?
b. N được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ N quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho N ở Việt Nam. Theo em, bạn N có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
Câu 2 (2 điểm): 
a. Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Em hãy nêu 04 việc làm mà em có thể thực hiện để thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
b. Em hãy xác định ai thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các trường hợp sau
1. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của học sinh nhưng T không tham gia vì cho rằng ý kiến của trẻ em sẽ không được thực hiện.
2. H luôn tích cực học tập và rèn luyện để sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Câu 3 (1 điểm): M là một học sinh hoạt bát, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và liên đội nhưng mẹ M lại thường ngăn cấm không cho M tham gia các hoạt động tập thể vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học.
a. Theo em, hành động của mẹ bạn M có đúng không? Vì sao?
b. Nếu là M, em sẽ làm gì để mẹ không ngăn cấm mình tham gia hoạt động tập thể?
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Học sinh ghi ra bài làm chữ cái đứng đầu đáp án đúng 
Câu 1.  Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở  Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
     A. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam.
     B. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
     C. Bạn X là người có quốc tịch Anh.
     D. Bạn X không xác định được quốc tịch.
Câu 2.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền dân sự của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền tự do kinh doanh.	     B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
     C. Quyền tự do đi lại và cư trú.	     D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 3.  Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền của trẻ em?  
     A. Trẻ em được đối xử công bằng, không phân biệt nam - nữ, giàu – nghèo.
     B. Trẻ em có quyền được bố mẹ đáp ứng mọi yêu cầu mà mình đưa ra.
     C. Trẻ em được quyền tìm hiểu thông tin, nên bố mẹ phải mua điện thoại mà trẻ thích.
     D. Trẻ em còn nhỏ, sức khỏe còn yếu nên không cần phải làm bất cứ việc gì.
Câu 4.  Quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền nào?  
     A. Quyền tham gia của trẻ em.	     B. Quyền phát triển của trẻ em.
     C. Quyền bảo vệ của trẻ em.	     D. Quyền sống còn của trẻ em.
Câu 5.  Trường hợp sau đây nào vi phạm pháp luật?  
Trường hợp 1. Tàng trữ và buôn bán ma túy.
Trường hợp 2. Người dân tham ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Trường hợp 3. Trốn thuế.
     A. Trường hợp 1, 3.	     B. Cả 3 trường hợp.
     C. Trường họp 1, 2.	     D. Trường hợp 2, 3.
Câu 6.  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực hiện dựa theo văn bản nào?  
     A. Hiến pháp 2013.	     B. Luật Dân sự.
     C. Luật pháp.	     D. Luật Lao động.
Câu 7.   "Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam” được quy định ở điều mấy trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014?  
     A. Điều 6.	     B. Điều 15.	     C. Điều 5.	     D. Điều 16.
Câu 8. Trường hợp nào dưới đây không phải là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Trẻ em có cha, mẹ là công dân Việt Nam.
     B. Trẻ em nước ngoài theo cha mẹ đến sinh sống tại Việt Nam.
     C. Người nước ngoài nhập Quốc tịch Việt Nam.
     D. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
Câu 9.  Phương án nào dưới đây không thuộc quyền của công dân?  
     A. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.	     B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
     C. Quyền trung thành với Tổ quốc.	     D. Quyền xâm phạm về chỗ ở.
Câu 10.  Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng quyền nào?  
     A. Quyền bảo vệ.	     B. Quyền tham gia.
     C. Quyền phát triển.	     D. Quyền sống còn.
Câu 11.  Theo công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?  
     A. Năm nhóm.	     B. Bốn nhóm.
     C. Ba nhóm.	     D. Sáu nhóm.
Câu 12.  Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
     A. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
     B. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
     C. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
     D. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
Câu 13.  Trường THCS X, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia vào những dịp chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động học sinh được tham gia đó thể hiện nhóm quyền nào của trẻ en?  
     A. Quyền phát triển.	     B. Quyền tham gia.
     C. Quyền bảo vệ.	     D. Quyền sống còn.
Câu 14.  Việc làm nào dưới đây không đúng với quyền trẻ em?  
     A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
     B. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em.
     C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
     D. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
Câu 15.  Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền nào?  
     A. Quyền tham gia của trẻ em.	     B. Quyền bảo vệ của trẻ em.
     C. Quyền phát triển của trẻ em.	     D. Quyền sống còn của trẻ em.
Câu 16.  Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?  
     A. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.	     
     B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
     C. Quyền được tự do kinh doanh.	     
     D. Quyền tự do đi lại và cư trú.
Câu 17.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?  
     A. Quyền tự do đi lại và cư trú.	    B. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
     C. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.	    D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 18.  Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ được gọi là gì? 
A. Quyền lợi cơ bản của trẻ em.
B. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em.    
C. Bổn phận cơ bản của trẻ em. 
D. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.  
Câu 19.  Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là gì?
A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.			          B. Các quyền con người, quyền công dân.
C. Quyền cơ bản của công dân.			          D. Việc thực hiện quyền công dân.     
Câu 20.  Công dân là gì?  
     A. Người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
     B. Người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
     C. Người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định
     D. Người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
a. Quốc tịch là gì? Quốc tịch của một người được ghi nhận ở những giấy tờ nào?
b. N được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ N quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho N ở Việt Nam. Theo em, bạn N có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
Câu 2 (2 điểm): 
a. Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Em hãy nêu 04 việc làm mà em có thể thực hiện để thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
b. Em hãy xác định ai thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
1. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của học sinh nhưng T không tham gia vì cho rằng ý kiến của trẻ em sẽ không được thực hiện.
2. H luôn tích cực học tập và rèn luyện để sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Câu 3 (1 điểm): M là một học sinh hoạt bát, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và liên đội nhưng mẹ M lại thường ngăn cấm không cho M tham gia các hoạt động tập thể vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học.
a. Theo em, hành động của mẹ bạn M có đúng không? Vì sao?
b. Nếu là M, em sẽ làm gì để mẹ không ngăn cấm mình tham gia hoạt động tập thể?
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